PHỤ LỤC SỐ 18: DANH SÁCH CƠ SỞ THU MUA, TÁI CHẾ PHẾ LIỆU KIM LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ
	ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	I
	TP. Nha Trang
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hòa Điệp
	232 Phường Phương Sài
	(0258)3825595
	

	2
	Lê Quang Trung
	250 Phường Phương Sài
	01202386934
	

	3
	Bùi Hóa
	258 Phường Phương Sài
	0927955957
	

	4
	Nguyễn Thị Chân
	53 Thủy Xưởng, Phường Phương Sài
	(0258)3826888
	

	5
	Nguyễn Cao Hùng
	45 Thủy Xưởng, Phường Phương Sài
	0984226883
	

	6
	Nguyễn Mộng Hùng
	81 Thủy Xưởng, Phường Phương Sài
	(0258)3811761
	

	7
	Thái Văn Hiếu
	20 Thủy Xưởng, Phường Phương Sài
	0982644029
	

	8
	Hoàng Hùng Hiếu
	1C Thủy Xưởng, Phường Phương Sài
	0935681726
	

	9
	Nguyễn Thị Oanh
	149 Trần Quý Cáp, Nha Trang
	0982092187
	

	10
	Nguyễn Viết Tuấn
	260 Phương Sài
	
	

	11
	Ngô Trần Tùng
	29E Thủy Xưởng, Phường Phương Sơn 
	0905828344
	

	12
	Bùi Minh Hiếu
	29 Thủy Xưởng, Phường Phương Sơn 
	0903591779
	

	13
	Lê Thành Trung
	06 Thủy Xưởng, Phường Phương Sơn 
	0913431789
	

	14
	Võ Thị Cúc
	144 Trần Quý Cáp
	(0258)3823058
	

	15
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Ô 3, 116 Đất Lành, Vĩnh Thái
	01653339871
	

	16
	Nguyễn Hữu Cách
	71 Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0905136465
	

	17
	Nguyễn Thị Kim Son
	10 Phong Châu
	0979677855
	

	18
	Nguyễn Văn Thuần
	19A Phong Châu
	0905021347
	

	19
	Phan Thị Lờ
	806 Lê Hồng Phong
	0905989822
	

	20
	Lê Hà
	51 Vũ Xuân Thiều
	0935775838
	

	21
	Võ Nam
	06 Nguyễn Viết Xuân
	0984387623
	

	22
	Phan Thị Kim Nhung
	1020 Lê Hồng Phong
	0904419967
	

	23
	Nguyễn Công Thuận
	1068 Lê Hồng Phong
	0905143431
	

	24
	Nguyễn Anh Long
	67 Tôn Đức Thắng
	0978468717
	

	25
	Võ Thị Nhung
	172 Tôn Đức Thắng, Hòn Rớ
	01699680638
	

	26
	Đồng Văn Tín
	199 Đường 2/4, Vĩnh Hải
	0905130100
	

	27
	Võ Thị Mỹ Phượng
	90 Nguyễn Khuyến
	01682555570
	

	28
	Nguyễn Thị Phương
	71 Nguyễn Đức Cảnh
	0918046959
	

	29
	Hoàng Thị Liên
	39 Nguyễn Đức Cảnh
	0905573144
	

	30
	Nguyễn Thị Hiền
	03 Trường Sơn
	0977680088
	

	31
	Tống Thị Bích Ngọc
	53 Phước Long
	0903422554
	

	32
	Trần Thị Ngọc Loan
	55B Phước Long
	0906268030
	

	33
	Phùng Thị Mỹ Dung
	08 Phước Long
	0972309550
	

	34
	Đỗ Thị Khả
	202 Phước Long
	01685543748
	

	35
	Lê Hữu Khang
	33 Nguyễn Tất Thành
	0918200670
	

	36
	Hoàng Thị Liên
	Thôn Phước Thủy, Phước Đồng
	01262641156
	

	37
	Huỳnh Quang Hồng
	Phước Trung, Phước Đồng
	0979794677
	

	38
	Huỳnh Thị Huệ
	Vĩnh Xuân, Vĩnh Thái
	0914039951
	

	39
	Lê Văn Thông
	22 Hòn Nghê, Nguyễn Xiển, Nha Trang
	0905700645
	

	40
	Ngô Phát Tài
	Tổ 790, Đắc Lộc, Vĩnh Phương
	01695738560
	


	41
	Hoàng Vân
	Thôn Trung, Vĩnh Phương, Nha Trang
	
	

	42
	Nguyễn Thị Chín
	1039 Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Nha Trang
	0972231441
	

	43
	Nguyễn Thị Mai Trâm
	1176 đường 23/10, Vĩnh Hiệp
	
	

	II
	TX. Ninh Hòa
	
	
	

	44
	Nguyễn Thị Hồng
	Lạc An, Ninh Thọ
	0978863456
	

	45
	Lê Minh Hoàng
	Lạc An, Ninh Thọ, TX Ninh Hòa
	0914086258
	

	46
	Nguyễn Đức Thành
	Đường Sông Cạn
	01222509459
	

	47
	Phù Hòa Quí
	30 Võ Tánh, TX Ninh Hòa
	
	

	48
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	Phong Phú, Ninh Giang
	0905586417
	

	49
	Nguyễn Thị Bích Huyền
	Phong Phú 2, Ninh Giang
	01255568196
	

	50
	Huỳnh Thị Ngọc Liên
	Mỹ Chánh, Ninh Giang
	01206018413
	

	51
	Huỳnh Thị Lộc
	Phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa
	01679823241
	

	52
	Trương Thị Cúc
	Phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa
	0986303250
	

	53
	Phạm Thị Yến
	Ninh Phụng, Ninh Hòa
	01229576121
	

	54
	Trần Công Tâm
	Ninh Phụng, Ninh Hòa
	09468291215
	

	55
	Nguyễn Thị Hồng Thanh
	Ninh Phụng, Ninh Hòa
	01229094387
	

	56
	Nguyễn Văn Nhân
	Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hòa
	01675360148
	

	57
	Phan Thị Cường
	Phong Phú 2, Ninh Giang, Ninh Hòa
	01222467572
	

	III
	Huyện Diên Khánh
	
	
	

	58
	Mai Văn Địch
	Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh
	905235496
	

	59
	Trần Thị Kim Hoa
	Cư Thạch, Suối Hiệp, Diên Khánh
	392912073
	

	60
	Nguyễn Thị Hường
	Cư Thạch, Suối Hiệp, Diên Khánh
	915830266
	

	61
	Lê Thị Khả Ái
	Phú Khánh Thượng, Diên Thạnh, Diên Khánh
	2583851098
	

	62
	Nguyễn Thị Phương Thủy
	Cư Thạch, Suối Hiệp, Diên Khánh
	905761096
	

	63
	Lê Thị Minh Hóa
	Cư Thạch, Suối Hiệp, Diên Khánh
	918628214
	

	64
	Phạm Ngọc Hòa
	Tổ 3, thôn Vĩnh Cát, Suối Hiệp, Diên Khánh
	339729623
	

	65
	Thu Thanh
	Cư Thạch, Suối Hiệp, Diên Khánh
	369631717
	

	66
	Hoàng Kim Hợp
	Thôn Trung Nam, Diên Toàn, Diên Khánh
	974976803
	

	67
	Ngô Chí Hùng
	Cư Thạch, Suối Hiệp, Diên Khánh
	905902853
	

	68
	Hiền
	Thôn 3, Diên Phú, Diên Khánh
	987647285
	

	69
	Nguyễn Thị Rớt
	Phổ Thiên, Diên Phước, Diên Khánh
	974708425
	

	70
	Vũ Thị Mồng Tuyền
	Phổ Thiên, Diên Phước, Diên Khánh
	964049928
	

	71
	Võ Mạnh Hùng
	Tổ 3, Phú An Nam 3, Diên Khánh
	903853017
	

	72
	Trần Thị Thanh Huyền
	Thôn Trung Nam, Diên Toàn, Diên Khánh
	981776056
	

	73
	Nguyễn Thị Huệ
	Đội 4, Phổ Thiện, Diên Phước, Diên Khánh
	967962317
	

	74
	Lữ Lý Nhân 
	Tổ 2, Đông Môn, Diên Khánh
	708532144
	

	75
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Phú Lộc Đông 3, TT Diên Khánh
	979377269
	

	76
	Nguyễn Thị Ly
	Tổ 3, Phú Lộc Đông 3, TT Diên Khánh
	908218545
	

	77
	Lê Thị Mỹ Thu
	Mỹ Lộc, Bình Lộc, Diên Khánh
	392797152
	

	78
	Nguyễn Hữu Trung
	Tổ 3, Phú An Nam 3, Diên Khánh
	905408995
	

	79
	Trần Huỳnh Cường
	Thôn 4, Diên Phú, Diên Khánh
	913472385
	

	80
	Trần Thị Kim Loan
	Cư Thạnh, Suối Hiệp, Diên Khánh
	395924482
	

	81
	Phạm Thị Hồng
	Phú Lộc Đồng 1, Diên Khánh
	973866262
	

	82
	Nguyễn Duy Bình
	Thôn 3, đường Bưu điện, Diên Phú, Diên Khánh
	961103139
	

	IV
	Huyện Cam Lâm
	
	
	

	83
	Hoàng Thị Dung
	Thôn Dầu Sơn, Suối Tàu, Cam Lâm
	01667379972
	

	84
	Nguyễn Văn Bắc
	Thôn Đồng Cau, Suối Tân, Cam Lâm
	0988484744
	

	86
	Lê Văn Luận
	Thôn Đồng Cau, Suối Tân, Cam Lâm
	0905105990
	

	87
	Lê Thị Bích Liên
	Thôn Văn Thủy I, Cam Phước Đông, Cam Lâm
	0978030840
	

	88
	Hoàng Thị Hai
	Thôn Cây Xoài, Suối Tàu, Cam Lâm
	01229498568
	

	89
	Trần Quang Dũng
	Thôn Lập Định, Cam Hòa, Cam Lâm
	01223636616
	

	90
	Võ Đình Mỹ
	Thôn Khánh Thành Nam, Suối Cát, Cam Lâm
	0983032220
	

	V
	TP. Cam Ranh
	
	
	

	91
	Trương Văn Diệu
	1304, Hùng Vương, Cam Phúc Nam, Cam Ranh
	0914191971
	

	92
	Nguyễn Thị Xuân Liễu
	1491 Hùng Vương, Cam Phúc Nam, Cam Ranh
	01665344705
	

	93
	Võ Thành Thiết
	1748 Phường Cam Phú, Đại Lộ Hùng Vương, Cam Ranh
	0979445302
	

	94
	Nguyễn Công Tý
	Tổ dân phố Nghĩa Lộc, Cam Nghĩa, Cam Ranh
	0969150010
	

	95
	Đặng Văn Dũng
	TDP Xóm Cồn, Cam Linh, Cam Ranh
	0905707278
	

	96
	Lê Thị Hoan
	TDP Linh Phú, Cam Linh, Cam Ranh
	0906588818
	

	97
	Bùi Văn Dưỡng
	TDP Linh Phú, Cam Linh, Cam Ranh
	01282576203
	

	98
	Trần Kim Hoàng
	TDP Linh Phú, Cam Linh, Cam Ranh
	0965382419
	

	99
	Nguyễn Thị Hương
	TDP Lộc Thủy, Cam Lộc, Cam Ranh
	01224408553
	

	100
	Hồ Văn Lại
	2290 Hùng Vường, Cam Ranh
	(0258)3950147
	

	101
	Bùi Công Hải
	TDP Ngô Mây, Ba Ngòi, Cam Ranh
	0914151959
	

	102
	Nguyễn Trúc
	Khu phố Trà Long, Ba Ngòi, Cam Ranh
	0905758292
	

	103
	
	492 Hùng Vương, Hòa Tiến, Cam Ranh
	
	

	VI
	Khánh Vĩnh
	
	
	

	104
	Phan Văn Thanh
	Thôn Gia Răng, Khánh Thành, Khánh Vĩnh
	399732301
	

	105
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	Tổ 5, đường 2/8, Thị trấn Khánh Vĩnh
	375155800
	

	106
	Nguyễn Thị Tân
	03, đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh
	394442197
	

	107
	Đặng Văn Sa
	Tổ 1, Thị trấn Khánh Vĩnh
	972315793
	

	108
	Huỳnh Thanh Hoàng
	Tổ 5, số 92 Lê Hồng Phong, thị trấn Khánh Vĩnh
	352413060
	

	109
	Lương Hải Minh
	Tổ 6, thị trấn Khánh Vĩnh
	974593671
	

	110
	Bùi Thanh Phước
	Bến Khế, Thanh Bình, Khánh Vĩnh
	387609886
	

	111
	Nguyễn Huy Hoàng
	Bến Khế, Thanh Bình, Khánh Vĩnh
	919711430
	

	VIII
	Khánh Sơn
	
	
	

	112
	Mấu Thị Thương
	Thôn Tà Nĩa, đường Ngô Quyền, Sơn Trung
	973487264
	


